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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

20/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 49/2024/QĐ-UBND về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

3

22/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 50/2024/QĐ-UBND về
việc  sửa đổi,  bổ sung một  số điều của Quyết  định số
15/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Công Thương tỉnh Sơn La

6

22/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 51/2024/QĐ-UBND về
việc điều chỉnh một số nội dung quy định Bảng giá đất
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai  đoạn 2020 - 2024 để áp
dụng đến hết ngày 31/12/2025 trên địa bàn các huyện
Mộc Châu,  Mường La,  Mai  Sơn,  Sốp Cộp,  Sông Mã,
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

9

27/11/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 54/2024/QĐ-UBND bãi
bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007
của UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm thực hiện
quản lý đánh số, gắn biển số nhà

81

04/12/2024 Quyết định của UBND tỉnh số 55/2024/QĐ-UBND về
việc ban hành Quy định về bồi thường chi phí di chuyển
tài sản; chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu
Nhà nước; hỗ trợ chi phí tự tháo dỡ, phá dỡ, di dời công
trình xây dựng đã hết hạn theo giấy phép xây dựng khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số: 49/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn                                                               

và cơ cấu tổ chức  của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

54/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số 

thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 261/TTr-SYT ngày 04 

tháng 11 năm 2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Chi cục Dân số 

1. Chi cục Dân số là tổ chức thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La, thực hiện chức năng 

tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác dân số, bao gồm 

các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, kế hoạch hóa gia 

đình và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Chi cục Dân số chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động 

của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp 

vụ của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế. 

3. Chi cục Dân số có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản 

riêng tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số  

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thực hiện theo quy định tại Điều 

2 Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế.  

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số 

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số gồm lãnh đạo Chi cục và các công 

chức chuyên môn (không thành lập phòng tại Chi cục). 

2. Lãnh đạo Chi cục Dân số gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi 

cục trưởng. 

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. 

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một 

số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục 

trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục 

trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền thay Chi 

cục trưởng điều hành các hoạt động của Chi cục. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2024, thay 

thế Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Nội 

vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 50/2024/QĐ-UBND        Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2024  
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sơn La 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP  ngày 25 tháng 5 

năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 207/TTr-SCT  

ngày 14 tháng 11 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 

26 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh như sau: 

“Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện 

chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao 

gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng 

tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật 

liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật 

liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công 

nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế 

biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu 

thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập 

khẩu; thương mại biên giới; dịch vụ logistics; xúc tiến thương mại; thương mại 

điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương 

mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.” 

2. Sửa đổi Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương  thực hiện theo quy định tại 

Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, 

khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản  9 Điều 1 Thông tư số 15/2023/TT-

BCT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Công Thương”. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương  

Bãi bỏ khoản 3 Điều 3. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Công Thương; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2024./. 

 
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 51/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định Bảng giá đất trên                                  

địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 để áp dụng đến hết 

 ngày 31/12/2025 trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Mường La,  

Mai Sơn, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng II năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 

số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH1, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 

2024; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về bồỉ thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;   

Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

826/TT-STNMT ngày 19 tháng 11 năm 2024, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 

574/BC-STP ngày 19 tháng 11 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 để áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên 

địa bàn các huyện Mộc Châu, Mường La, Mai Sơn, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh 

Nhai như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.4- 

huyện Mường La ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 4 năm 2021 bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La quy định bảng giá đất trên địa 

bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024; Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 01 năm 2022 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại 

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về 

quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 (có Phụ lục 

số 01 và Biểu số 01, Biểu số 02 kèm theo). 

2. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.7 - 

Huyện Mai Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 7 năm 2020 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quỵ định tại Bảng 

giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết 

định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La; 

Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh, 

bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 quy định tại 

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết 

định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 điều chỉnh, một số nội dung 

quy định tại bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 (có Phụ 

lục số 02 và Biểu số 01, Biểu số 02 kèm theo). 

3. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.2 - Huyện 

Quỳnh Nhai ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2019 của UBND tỉnh (có Phụ lục số 03 và Biểu số 01, Biểu số 02 kèm theo). 

4. Điều chỉnh giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.9 - Huyện Mộc 

Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 

2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại 
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Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn 

La; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh 

bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2020 - 2024; Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 

của UBND tỉnh điều chỉnh, một số nội dung quy định tại bảng giá đất trên địa bàn 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 (có Phụ lục số 04 kèm theo). 

5. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường, bỏ 02 tuyến đường 

thuộc Bảng 5.6 - Huyện Sốp Cộp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 01/2022/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một 

số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của UBND tỉnh về quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2020  - 2024 (có Phụ lục số 05 và Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 kèm theo). 

6. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số vị trí, tuyến đường thuộc Bảng 5.5 - 

Huyện Sông Mã ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND 

tỉnh về quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024; Quyết 

định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh điều chỉnh, 

một số nội dung quy định tại bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 

- 2024 (có Phụ lục số 06 và Biểu số 01, Biếu số 02 kèm theo). 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, 

quy trình trình phê duyệt điều chỉnh Bảng giá đất tại Quyết định này; chịu trách 

nhiệm toàn diện về các kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chủ 

động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh để xem xét, quyết định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2024 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019, Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 

2020, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022, Quyết định 

số 34/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2022, Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Cục trưởng Cục 

thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./ 

 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 54/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh về 

việc phân công trách nhiệm thực hiện quản lý đánh số, gắn biển số nhà 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 403/TTr-SXD 

ngày 18 tháng 11 tháng 2024, Báo cáo số 687/BC-SXD ngày 18/11/2024, Báo 

cáo số 684/BC-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số 709/BC-SXD ngày 25 

tháng 11 năm 2024; Kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Báo 

cáo số 567/BC-VPUB ngày 25 tháng 11 năm 2024.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 

năm 2007 của UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 

04 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm thực hiện 

quản lý đánh số, gắn biển số nhà. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2024./. 

 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 55/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về bồi thường chi phí di chuyển tài sản;                                          

chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hỗ trợ chi                         

phí tự tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng đã hết hạn theo                           

giấy phép xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH14 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Căn cứ 

Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 410/TTr-SXD ngày 

20 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số 572/BC-STP ngày 18 tháng 11 năm 2024 của 

Sở Tư pháp; Kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Thông báo số 

459/TB-VPUB ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường chi phí 

di chuyển tài sản; chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hỗ trợ 

chi phí tự tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng đã hết hạn theo giấy phép 

xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2024.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn; Chủ đầu tư tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi; các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Hồng Minh 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 

Về bồi thường chi phí di chuyển tài sản; chi phí tự cải tạo,                                           

sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hỗ trợ chi phí tự tháo dỡ,                               

phá dỡ, di dời công trình xây dựng đã hết hạn theo giấy phép xây dựng                      

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 

104 của Luật Đất đai số 31/2024/QH14; Điều 16 và khoản 2 Điều 21 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở 

hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai 

và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

2. Người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi.  

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất.  

Chương II 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ TÀI SẢN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
 
 

Điều 3. Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản hệ thống máy 

móc, dây chuyền sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất (khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai)  

1. Bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản đối với hộ gia đình, 

cá nhân:  

a) Vận chuyển trong phạm vi dưới 20 km: 8.000.000 đồng/hộ.  

b) Vận chuyển trong phạm vi từ 20 km đến dưới 50 km: 10.000.000 đồng/hộ.  

c) Vận chuyển trong phạm vi từ 50 km trở lên: 12.000.000 đồng/hộ. 

2. Bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản đối với tổ chức và 

bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất (bao gồm cả 

thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nếu có) thì đơn vị, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì lập dự toán hoặc thuê tư vấn lập dự 

toán, làm cơ sở thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường.  
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Điều 4. Bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người đang sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ 

(Điều 16 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP)  

1. Mức bồi thường chi phí các công việc tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thực 

tế được áp dụng theo đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình 

xây dựng do UBND tỉnh Sơn La ban hành có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt 

phương án bồi thường.  

2. Trường hợp chưa có trong đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà 

ở, công trình xây dựng do UBND tỉnh Sơn La ban hành thì đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì lập dự toán hoặc thuê tư vấn 

lập dự toán, làm cơ sở thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường.  

Điều 5. Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng theo giấy phép 

xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy 

phép đã hết thời hạn (khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP). 

 Đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép 

xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy 

phép đã hết thời hạn thì chủ sở hữu tài sản không được bồi thường mà được hỗ trợ 

để tháo dỡ, phá dỡ, di dời bằng 20% đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, 

nhà ở, công trình xây dựng do UBND tỉnh Sơn La ban hành có hiệu lực tại thời 

điểm phê duyệt phương án bồi thường; trường hợp chưa có trong đơn giá do 

UBND tỉnh ban hành thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư chủ trì lập dự toán hoặc thuê tư vấn lập dự toán để tháo dỡ, phá dỡ, di dời 

công trình làm cơ sở thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện  

1. Sở Xây dựng  

a) Phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các quy định 

về bồi thường di chuyển tài sản, chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở thuộc 

sở hữu Nhà nước; hỗ trợ tự tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng gắn liền 

với đất hết thời hạn theo giấy phép xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Sơn La.  

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết khó khăn, 

vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ thuộc thẩm quyền. 

2. Các sở, ban, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định.  
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3. UBND cấp huyện Chủ trì tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức thực hiện và giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc theo thẩm quyền.  

4. UBND cấp xã Tuyên truyền, phổ biến, vận động tổ chức, cá nhân chấp 

hành quyết định thu hồi của Nhà nước; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ trên địa bàn quản lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định.  

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp. 

1. Đối với trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quy định này.  

2. Đối với trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt; việc xử lý chi trả bồi 

thường chậm được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm Nhà nước 

ban hành Quyết định thu hồi đất.  

Điều 8. Tổ chức thực hiện  

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy 

định này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm 

pháp luật mới.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh quyết định chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./. 
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